
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ĐỨC HIẾU CƯƠNG 360

0108150233

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ĐỨC HIẾU 
CƯƠNG 360
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FASHION DUC HIEU CUONG 360 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC HIEU CUONG 360 CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01216323234
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch...bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác. 
- Bán buôn tân dược; 
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...; 
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính. 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; 
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh.
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. 
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc... 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ .
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; 
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm; 
- Bán buôn văn phòng phẩm. 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. 
- Bán buôn ô dù; 
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức; 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi. 

4649
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2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: 
- Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ, 
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, 
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: 
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế, 
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... 
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các đồ tương tự, áo cứu 
đắm, dù, Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất chăn điện; 
- Sản xuất thảm thêu tay; 
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô. 

1322

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

10. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. 

4791

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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1.900.000.000 VNĐ

17. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, Sản xuất dây giày, 

1329

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;

7410

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động. 

4799

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng may mặc; 
- Bán lẻ hàng lông thú; 
- Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây 
đeo quần; 
- Bán lẻ giày dép; 
- Bán lẻ đồ da và giả da; 
- Bán lẻ hàng du lịch bằng da và giả da. 

4711(Chính)

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125325040

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG Nam
06/01/1989 Kinh Việt Nam

08/07/2005 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125325040
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HÙNG CƯỜNG Nam

06/01/1989 Kinh Việt Nam

08/07/2005 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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